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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

TỈNH BÌNH THUẬN 

  

     Bản án số: 48/2018/HS-ST
 

     Ngày: 27/6/2018  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 
  

 

                

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N HUYỆN TUY PHONG  TỈNH BÌNH THUẬN
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Tr n  uốc Tr 

 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông N uyễn Thôn  Thái, Phó  iám đốc trun  tâm y tế huyện Tuy Phon  

 n  Trươn  Tấn Thành, Giám đốc kho bạc nhà nước huyện Tuy Phon  

- Thư ký phiên tòa: ôn  Thanh Lê Anh Tuấn, Thư ký tòa án huyện Tuy 

Phong
 

- Đạ  d ện V ện          nh n d n h  ện T   Phon   h       ph  n 

tòa: Ông Lâm Đa Cha - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 27 thán  6 n m 2018 tại Tr  s  Tòa án nhân dân huyện Tuy 

Phong xét xử sơ thẩm côn  khai
  
v  án hình sự sơ thẩm

 
th  lý số: 38/2018/HSST, ngày 

21/5/2018  theo  uyết định đưa v  án ra xét xử số: 42/2018/ ĐXXST-HS ngày 12 

tháng 6 n m 2018, đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: N   ễn M nh A, (tên  ọi khác: A mã tà), sinh n m: 1980, tại 

tỉnh Bình Thuận; Nơi ĐKHKTT và chổ  : thôn Z, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình 

Thuận; N hề n hiệp: Làm nông; Trình độ v n hóa: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới t nh: 

Nam; Tôn  iáo: Khôn ;  uốc tịch: Việt Nam; con ôn : N uyễn Minh B (sinh 

1938) và bà: N uyễn Thị C (sinh 1938); có vợ: Trươn  Thị D (sinh 1985) và có 03 

n ười, lớn nhất sinh 2003, nhỏ nhất sinh 2013; Tiền án, tiền sự: khôn . 

Bị cáo bị áp d n  biện pháp bắt tạm  iam từ n ày 22.9.2017 đến nay, hiện 

đan  tạm  iam tại nhà tạm  iữ côn  an huyện Tuy Phon . Có mặt. 

2. Họ và tên: N   ễn M nh E, sinh n m: 1986 tại tỉnh Bình Thuận; Nơi 

ĐKHKTT và chổ  : thôn Z, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình Thuận; N hề n hiệp: Làm 

biển; Trình độ học vấn: 1/12; Dân tộc: Kinh; Giới t nh: Nam; Tôn  iáo: Khôn ; 

 uốc tịch: Việt Nam; con ôn : N uyễn Minh B (sinh 1938) và bà: N uyễn Thị C 

(sinh 1938); có vợ: Hồ Thị Kim F (sinh 1984) và có 03 n ười, lớn nhất sinh 2004, 

nhỏ nhất sinh 2011; Tiền án, tiền sự: khôn . 

Bị cáo bị áp d n  biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ n ày 09.4.2018 đến 

nay, hiện đan  tại n oại   thôn Z, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình Thuận. Có mặt. 

3. Họ và tên: N   ễn Thành G (tên  ọi khác: Nhánh), sinh n m: 1979 tại 

tỉnh Bình Thuận; Nơi ĐKHKTT và chổ  : thôn Z, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình 

Thuận; N hề n hiệp: Làm biển; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 
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Nam; Tôn  iáo: Khôn ;  uốc tịch: Việt Nam; con ôn : N uyễn Thành H(sinh 

1950) và bà: Lê Thị I(sinh 1954); có vợ: Phan Thị J (sinh 1979) và có 04 n ười, 

lớn nhất sinh 1998, nhỏ nhất sinh 2005; Tiền án, tiền sự: khôn . 

Bị cáo bị áp d n  biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ n ày 09.4.2018 đến 

nay, hiện đan  tại n oại   thôn Z, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình Thuận.Có mặt 

4. Họ và tên: N   ễn Thành K(tên  ọi khác: Soanh), sinh n m: 1987 tại 

tỉnh Bình Thuận; Nơi ĐKHKTT và chổ  : thôn Q, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình 

Thuận; N hề n hiệp: Làm biển; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới t nh: 

Nam; Tôn  iáo: Khôn ;  uốc tịch: Việt Nam; con ôn : N uyễn Thành H(sinh 

1950) và bà: Lê Thị I(sinh 1954); có vợ: Huỳnh Thị K1(sinh 1985) và có 02 n ười, 

lớn nhất sinh 2010, nhỏ nhất sinh 2015; Tiền án, tiền sự: khôn . 

Bị cáo bị áp d n  biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ n ày 09.4.2018 đến 

nay, hiện đan  tại n oại   thôn Q, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình Thuận. 

- Bị hại: ông Lưu Thảo L, sinh n m 1996 

Nơi cư trú: Thôn Q1, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình Thuận. Có mặt 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: bà N uyễn Thị M, sinh n m 

1962 

Nơi cư trú: Thôn Q1, xã Z1,huyện W, tỉnh Bình Thuận. Có mặt 

- Người làm chứng:  

1. bà Lưu N uyệt J1, sinh n m 1991 

Nơi cư trú: Thôn Q1, xã Z1, huyện W,tỉnh Bình Thuận. Có mặt 

2. bà Đoàn N uyễn Anh J2, sinh n m 1998 

Nơi cư trú: Thôn Q1, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình Thuận. Có mặt 

3. bà Trươn  Thị J3, sinh n m 1985 

Nơi cư trú: Thôn Z, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình Thuận. Có mặt 

4. ông Lê Thanh J4, sinh n m 1990 

Nơi cư trú: Thôn Z, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình Thuận. Vắn  mặt 

5. ông N ô V n J5, sinh n m 1985 

Nơi cư trú: Thôn Z, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình Thuận. Vắn  mặt 

 

NỘI DUNG VỤ  N: 

 

Theo các tài liệu có tron  hồ sơ v  án nội dun  v  án được tóm tắt như sau: 

Vào thán  01 n m 2017  ia đình bà N uyễn Thị M, sinh n m: 1962 trú tại 

Thôn Q1, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình Thuận xây dựn  tườn  rào nằm tron  phạm 

vi ranh  iới đất của  ia đình, nhưn  N uyễn Minh A, sinh n m: 1980, N uyễn 

Minh E, sinh n m 1986, N uyễn Thành G, sinh n m 1979 cùn  trú tại thôn Z, xã 

Z1, huyện W và N uyễn Thành K, sinh n m 1987 trú tại thôn Q, xã Z1, huyện W, 

tỉnh Bình Thuận cho rằn  bà M xây dựn  tườn  rào lấn chiếm san  ph n đất mồ 

mã của  ia đình nên đã nhiều l n đến nhà bà M n  n cản khôn  cho  ia đình bà M 

xây dựn  tườn  rào. Giữa A, G, E và K đã xảy ra mâu thuẫn cải nhau với  ia đình 

bà M tron  đó có Lưu Thảo L, sinh n m: 1996 có nhà   tại Thôn Q1, xã Z1 (L là 

con ruột bà M, nhà L   n sát bên nhà bà M).  Khoản  14  iờ n ày 18/01/2017 khi 

 ia đình bà M đan  xây dựn  tường rào nhà thì A cùng G, E và K đến nhà bà M 
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n  n cản xô đẩy n ã vòn  thành  tườn  rào đan  xây dựn  và cải vã lớn tiến  với 

n ười nhà bà M tron  đó có Lưu N uyệt J1, sinh n m: 1991 là con ruột bà M, sau 

đó cả nhóm bỏ về nhà. Khoản  16  iờ cùn  n ày N uyễn N ọc J6 (chun  sốn  

như vợ chồn  với bà M) cùn  với Tr n Huỳnh V n J7 c m theo hun  kh  đến nhà 

tìm A nhưn  khôn  có A   nhà nên cả hai bỏ đi về. Đến khoản  18  iờ cùn  n ày 

trong lúc A, G, Evà K đan  dự tiệc nhà mới tại nhà n ười quen cùn  thôn thì vợ A 

là Trươn  Thị D có  ọi điện thoại cho A nói có một số n ười đến quán kiếm A và 

bảo: "ôn  uốn  vừa thôi rồi tranh thủ về, hồi chiều có n ười c m mã tấu tới quán 

tìm ôn ". N he vậy A suy đoán là L thuê một số n ười đến tìm đánh A nên A nói 

cho G, E và K n he sự việc và A rủ G, E và K đến nhà bà M để tìm L đánh dằn 

mặt, cảnh cáo. Khoản  19  iờ 30 phút cùn  n ày sau khi nhậu xon  cả nhóm đi xe 

mô tô đến dừn    khu vực   n nhà bà M, A nói: "tao đi vô trước t i mày đi ph a 

sau, nếu t i nó đôn  quá đánh tao thì t i mày nhào vô đánh tới" A đi vào trước nhà 

bà M còn G, Evà K thì đi vòn  ph a sau nhà của L. A  ặp J1 đan    tại nhà bà M 

và hai bên nói chuyện cải nhau qua lại lớn tiến , cùn  lúc này K vào nhà L dùn  đá 

ném vào cửa k nh bên hôn  nhà, do k nh cườn  lực đá ném khôn  vỡ nên K lượm 

c c đá bằn  nắm tay  õ xun  quanh viền  làm vỡ k nh, K bỏ ra ph a sau nhà cách 

cửa bên hôn  nhà khoản  10m đứn . Lúc này L và vợ là Đoàn N uyễn Anh J2 

phải đón  cửa phòn  n ủ khôn  dám ra khỏi phòn , một lúc sau L n he tiến  la 

lớn "bắt nó lại" nên L hoản  sợ bỏ chạy ra khỏi nhà, A thấy L bỏ chạy nên la lớn: 

"nó chạy ra mấy đứa", A cùng K, E và G đuổi theo L ra hướn  khu vực đất trốn  

  n quốc lộ 1A hướn  về n ã 3 Ch  Côn , L nhảy qua rào lưới B40 bị té n ã, A 

chạy đến nắm cổ áo L rồi dùn  tay đánh nhiều cái vào vùn  mặt, mũi L làm chảy 

máu, A dùn  tay đè L xuốn  đất nói: "hồi chiều mày dắt ai ra quán nhà tao", L nói: 

"tôi khôn  biết", lúc này K, G và E cùn  chạy đến, K và G dùn  tay chân đánh đá 

nhiều cái vào n ười vào chân L liên t c, thấy K và G đánh L nhiều và L bị thươn  

t ch nằm bất tỉnh tại chổ máu ra nhiều nên E khôn  tham  ia đánh L. A nói: "thôi 

đánh nó bao nhiêu đó cảnh cáo là đủ rồi, t i mày về đi để tao ch  nó xuốn  côn  

an". G, K và E lấy xe mô tô chạy về trước, A lấy xe mô tô chạy đến định ôm L lên 

xe ch  đi thì lúc này có Lê Thanh J4 và N ô V n K (là bạn của A) đi xe mô tô đến, 

A nhờ J4 n ồi ph a sau ôm  iữ  L rồi A điều khiển xe mô tô ch  L đến bỏ trước tr  

s  côn  an xã rồi A điều khiển xe ch  J4 về nhà. L được n ười nhà đưa đến Bệnh 

viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận điều trị thươn  t ch. 

* Theo  iấy chứn  nhận thươn  t ch n ày 23.01.2017 của Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc Bình Thuận, xác định, Lưu Thảo L vào viện lúc 21  iờ 15 phút n ày 

18.01.2017  và ra viện lúc 16  iờ 30 phút n ày 23.01.2017, tình trạn  thươn  t ch: 

- Vết thươn  mi mắt trên bên (P) dài 2cm sâu 0,2cm 

- Rỉ máu vùn  sốn  mũi 

- Say sát nhiều vết vùn  trước n ực + cẳn  chân (P) 

- Xquan  cẳn  chân phải  ãy 1/3 dưới xươn  mác (P) 

- Xquan  xươn  ch nh mũi nứt xươn  ch nh mũi.  

* Tại bản kết luận  iám định pháp y về thươn  t ch số 143/2017/T T n ày 

08.3.2017 của Trun  tâm pháp y S  y tế tỉnh Bình Thuận, kết luận thươn  t ch của 

Lưu Thảo L: 
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1. Dấu hiệu ch nh qua  iám định: 

- Vết sẹo mi trên mắt phải, sẹo liền tốt, k ch thước 1,5 x 0,1cm: Vết thươn  

do vật tày có cạnh  ây ra. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể là 3%. 

- Chấn thươn  vùn  sốn  mũi; nứt xươn  ch nh mũi, khôn  di lệch, khôn  

ảnh hư n  đến chức n n  th , n ửi. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể là 9%. 

- Chấn thươn  cẳn  chân phải,  ãy 1/3 dưới xươn  mác phải đã can xươn . 

Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể là 3%. 

- Các chấn thươn  do vật tày  ây ra. 

2. Tỉ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  t ch  ây nên hiện tại là 14%. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

+   i n của   i di n  i n  i m  át nhân dân h   n T    hon  vẫn  iữ 

n uyên  uyết định truy tố theo Cáo trạn  số 39/CT/VKSTP-HS n ày 21.5.2018 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phon . 

Đề n hị Hội đồn  xét xử: 

Tuyên bố các bị cáo N uyễn Minh A, N uyễn Minh E, N uyễn Thành G và 

N uyễn Thành K phạm tội “Cố ý  ây thươn  t ch”, quy định tại điểm đ khoản 2 

Điều 134 Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017. 

-  p  ụng: điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017 

 Xử phạt bị cáo N uyễn Minh A mức án từ 12 đến 18.tháng tù. 

-  p  ụng: điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017 

 Xử phạt bị cáo N uyễn Minh E mức án từ 09 đến 12 thán  tù nhưn  cho 

hư n  án treo. Thời  ian thử thách từ 18 đến 24 thán . 

-  p  ụng: điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017 

 Xử phạt bị cáo N uyễn Thành K mức án từ 09 đến 12 thán  tù nhưn  cho 

hư n  án treo. Thời  ian thử thách từ 18 đến 24 tháng. 

-  p  ụng: điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017 

 Xử phạt bị cáo N uyễn Thành G mức án từ 09 đến 12 thán  tù nhưn  cho 

hư n  án treo. Thời  ian thử thách từ 18 đến 24 thán . 

+    i n của n ười bị h i Lư  Thảo L: bị hại đã nhận bồi thườn  khôn  yêu 

c u bồi thườn   ì thêm và xin  iảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo 

+    i n của n ười có q  ền lợi, n hĩa vụ liên q an N   ễn Thị M: xin  iảm 

nhẹ hình phạt cho các bị cáo và khôn  yêu c u bồi thườn   ì thêm. 

C n cứ vào các chứn  cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, c n 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ s  xem xét đ y đủ, toàn diện chứn  

cứ, ý kiến của Viện kiểm sát, bị cáo và nhữn  n ười tham  ia tố t n  khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

 

Trên cơ s  nội dun  v  án, c n cứ vào các tài liệu tron  hồ sơ v  án đã được 

tranh t n  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau:  
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 1  Về hành vi, trình tự thủ t c tố t n  cũn  như các quyết định của Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phon : Tron  quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ t c theo quy định của Bộ luật tố 

t n  hình sự.  uá trình điều tra cũn  như tại phiên tòa, các bị cáo và nhữn  n ười 

tham  ia tố t n  khác khôn  có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ t c tố 

t n  cũn  như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố t n , n ười tiến hành tố 

t n . Do đó các hành vi, trình tự thủ t c tố t n  cũn  như các quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố t n , n ười tiến hành tố t n  đã thực hiện đều đún  quy định 

pháp luật.  

 2  Về chứn  cứ buộc tội bị cáo: Tại phiên tòa, các bị cáo N uyễn Minh A, 

N uyễn Minh E, N uyễn Thành G, N uyễn Thành K đã thừa nhận hành vi phạm 

tội của mình như nội dun  bản Cáo trạn  số 39/CT/VKSTP-HS n ày 21.5.2018 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phon  đã truy tố. Các bị cáo khẳn  định 

nhữn  lời khai của các bị cáo tron  quá trình điều tra là hoàn toàn tự n uyện, đún  

sự thật, các bị cáo khôn  bị bức cun  và Cáo trạn  truy tố là đún , khôn  oan cho 

các bị cáo. Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các 

bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại cũn  như các chứn  cứ 

khác có tron  hồ sơ v  án.  

Như vậy, có đủ cơ s  kết luận vào khoản  19  iờ 30 phút n ày 18.01.2017 

tại Thôn Q1, xã Z1, huyện W, tỉnh Bình Thuận. Chỉ vì mâu thuẫn tron  việc tranh 

chấp đất đai xây dựn  tườn  rào  iữa  ia đình N uyễn Minh A và  ia đình N uyễn 

Thị M tại Thôn Q1, xã Z1, huyện W và A n hi n ờ Lưu Thảo L (con bà M) c m 

hun  kh  đến nhà tìm đánh mình nên A đã rủ N uyễn Minh E, N uyễn Thành G và 

N uyễn Thành K cùng đến nhà L để đánh dằn mặt, cảnh cáo. Mặc dù L đã bỏ chạy 

nhưn  A, EG và K đã rượt theo bắt  iữ L lại dùn  tay, chân đánh, đá vào mặt, chân 

của L  ây tổn thươn  cơ thể 14%. 

Tuy hành vi phạm tội của các bị cáo xảy ra n ày 18.01.2017 nhưn  Cơ quan 

cảnh sát điều tra côn  an huyện Tuy Phon  và Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy 

Phon  đã áp d n  N hị quyết số 41/2017/ H14 n ày 20/6/2017 của  uốc hội về 

việc thi hành bộ luật hình sự để đề n hị truy tố và truy tố các bị cáo theo khoản 2 

Điều 134 Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017 có khun  hình phạt 

nhẹ hơn, có lợi cho các bị cáo hơn so với khoản 2 Điều 104 bộ luật hình sự n m 

1999 là có c n cứ và đún  quy định của pháp luật.  

Đối với tài sản của bị hại Lưu Thảo L bị đập phá chỉ chứn  minh được bị 

cáo N uyễn Thành K đập phá 02 k nh cửa ra vào bên hôn  nhà thiệt hại 1.008.000 

đồn , số tài sản còn lại chưa chứn  minh được đối tượn  đập phá nên Cơ quan 

cảnh sát điều tra tách v  án hình sự Cố ý làm hư hỏn  tài sản để tiếp t c điều tra xử 

lý sau. Đối với v  đập phá tườn  rào nhà của N uyễn Thị M do chưa xác minh 

được thiệt hại nên sẽ tiếp t c điều tra làm rõ là đún  quy định của pháp luật. 

 3  Về t nh chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:  

Các bị cáo là côn  dân có đủ n n  lực chịu trách nhiệm hình sự, xuất phát từ 

mâu thuẫn tron  việc tranh chấp đất đai xây dựn  tườn  rào  iữa  ia đình bị cáo 

N uyễn Minh A và  ia đình bà N uyễn Thị M và sự n hi n ờ phỏn  đón vô cớ 

việc anh Lưu Thảo L đã thuê n ười c m hun  kh  đến nhà tìm đánh mình, bị cáo A 
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đã chủ độn  rủ rê, lôi kéo các bị cáo E, G, K tìm đánh  ây thươn  t ch cho bị hại 

L.  

Các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, mang tính chất côn đồ 

đây là tình tiết định khun  hình phạt quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 134, hành 

vi của các bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe của côn  dân,  ây mất trị an tại địa 

phươn  nên c n phải tuyên phạt bị cáo bằn  một mức án đủ để r n đe,  iáo d c và 

tuyên truyền phòn  n ừa tội phạm chun .  

Đây là v  án có đồn  phạm nhưn  khôn  có sự cấu kết chặt chẽ nên chỉ là 

đồn  phạm  iản đơn, N uyễn Minh A, N uyễn Minh E, N uyễn Thành G và 

N uyễn Thành K đã thốn  nhất ý ch  đánh Lưu Thảo L  ây thươn  t ch nên A, E, 

G và K phải chịu chun  trách nhiệm hình sự với toàn bộ hành vi và hậu quả đã  ây 

ra. Tron  v  án này N uyễn Minh A là n ười có vai trò t ch cực nhất, A là n ười 

kh i xướn , rủ rê các bị can khác đi đánh nhau, là n ười trực tiếp phát hiện L bỏ 

chạy từ tron  nhà ra nên hô hào cho các bị can khác rượt theo, A là n ười bắt  iữ L 

lại đánh L trước và tiếp t c ôm  iữ cho các bị can khác tham  ia đánh L. Kế đó là 

N uyễn Thành K và N uyễn Thành G cũn  tham  ia t ch cực trực tiếp đánh đá 

nhiều cái vào n ười của L. Tiếp theo là N uyễn Minh E là n ười đã thốn  nhất 

cùn  tham  ia đi đánh nhau, cùn  tham  ia rượt đuổi L tuy E khôn  tham  ia đánh 

L vì nhìn thấy L đã bất tỉnh và máu ra nhiều nhưn  Ephải chịu trách nhiệm hình sự 

cùn  các bị can. Do đó, c n phải xử lý bị cáo A bằn  một mức án n hiêm khắc hơn 

so với các bị cáo còn lại với vai trò là  iúp sức thứ yếu.  

 4  Về các tình tiết t n  nặn  trách nhiệm hình sự, tình tiết  iảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự: 

Các bị cáo khôn  có các tình tiết t n  nặn  trách nhiệm hình sự quy định tại 

Điều 52 Bộ luật hình sự.  

Tron  quá trình điều tra cũn  như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thành 

khẩn khai báo;  n n n hối cải; nhân thân các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; các bị 

cáo đã tự n uyện bồi thườn  đ y đủ số tiền theo yêu c u của bị hại và n ười có 

quyền lợi, n hĩa v  liên quan; bị hại xin  iảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nên 

được áp d n  tình tiết  iảm nhẹ hình phạt quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 bộ luật hình sự.  

Đối với bị cáo N uyễn Thành G và N uyễn Thành K là con ruột của ôn  

N uyễn Thành H là n ười có côn  với cách mạn  đã được tặn  huy chươn  khán  

chiến chốn  Mỹ cứu nước hạn  nhất vào n m 1997 nên được áp d n  thêm tình 

tiết  iảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Các bị cáo N uyễn Thành G, N uyễn Thành K, Nguyễn Minh E phạm tội 

l n đ u chỉ tham  ia với vai trò là n ười  iúp sức thứ yếu nên đủ điều kiện để áp 

d n  Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khun  

hình phạt. Bị cáo A có nhiều tình tiết  iảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 nên 

cũn  đủ điều kiện để được áp d n  Điều 54 nên áp d n  cho bị cáo. 

Với t nh chất mức độ phạm tội của các bị cáo, trên cơ s  cân nhắc các tình 

tiết t n  nặn ,  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo Hội đồn  

xét xử xét thấy rằn  c n phải tiếp t c cách ly bị cáo N uyễn Minh A ra khỏi xã hội 

một thời  ian để r n đe,  iáo d c bị cáo; các bị cáo N uyễn Minh E, N uyễn 
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Thành G, N uyễn Thành K tuy đã thốn  nhất ý ch  cùn  tham  ia phạm tội nhưn  

có nhiều tình tiết  iảm nhẹ, tham  ia  iúp sức với vai trò thứ yếu, các bị cáo có 

nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràn  nên xét thấy chưa đến mức c n phải cách ly các 

bị cáo ra khỏi xã hội mà để các bị cáo tự cải tạo lấy bản thân mình tr  thành n ười 

có  ch cho xã hội. 

 5  Về ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phon : 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay về tội danh, điều 

luật áp d n , mức hình phạt đối với các bị cáo là  tươn  xứn  với t nh chất, mức 

độ hành vi của bị cáo nên Hội đồn  xét xử chấp nhận. 

  6  Về xử lý vật chứn : Đối với c c đá bị cáo K dùn  đập k nh cửa nhà của 

L, K đã ném bỏ mất khôn  thu  iữ được nên khôn  xem xét xử lý. 

  7  Về trách nhiệm bồi thườn  dân sự: Bị hại Lưu Thảo L yêu c u các bị 

cáo bồi thườn  tiền điều trị thươn  t ch là 10.000.000 đồn , tiền tài sản bị thiệt hại 

là 5.000.000 đồn . N uyễn Thị M yêu c u bồi thườn  tườn  rào bi đập phá là 

15.000.000 đồn . Các bị cáo đã bồi thườn  đ y đủ tiền theo yêu c u của Lưu Thảo 

L và N uyễn Thị M. Tại phiên tòa hôm nay, ôn  L và bà M khôn  yêu c u bồi 

thườn   ì thêm và xác nhận đã nhận 30.000.000 đồn  tiền bồi thườn  của các bị 

cáo nên Hội đồn  xét xử khôn  xem xét  iải quyết. 

  8  Về án ph : Các bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 1  Tuyên bố: Các bị cáo N uyễn Minh A, N uyễn Minh E, N uyễn Thành 

G, N uyễn Thành K đều phạm tội “Cố ý  ây thươn  t ch”. 

-  p d n : điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017 

 Xử phạt bị cáo N uyễn Minh A mức án từ 12 ( ườ  h  ) tháng tù. Thời 

 ian   tù t nh từ n ày 22.9.2017 

-  p d n : điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017 

 Xử phạt bị cáo N uyễn Minh E mức án 09 (chín) thán  tù nhưn  cho hư n  

án treo. Thời  ian thử thách là 18 ( ườ     ) tháng. 

-  p d n : điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017 

 Xử phạt bị cáo N uyễn Thành K mức án 09 (chín) thán  tù nhưn  cho 

hư n  án treo. Thời  ian thử thách là 18 ( ườ     ) tháng. 

-  p d n : điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổi bổ sun  n m 2017 

Xử phạt bị cáo N uyễn Thành G mức án 09 (chín) thán  tù nhưn  cho 

hư n  án treo. Thời  ian thử thách là 18 ( ườ     ) tháng. 

Giao các bị cáo N uyễn Minh E, N uyễn Thành K, N uyễn Thành G cho 

UBND xã Z1  iám sát, theo dõi tron  thời  ian thử thách. Trườn  hợp các bị cáo 
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thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành 

án hình sự. 

[2] Về án ph : Các bị cáo mỗi n ười phải nộp 200.000 đồn  án ph  hình sự 

sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố t n  hình sự; N hị quyết số: 

326/2016/UBTV H14, n ày 30/12/2016 của Ủy ban thườn  v   uốc hội quy định 

mức thu, miễn,  iảm, thu nộp, quản lý và sử d n  án ph  và lệ ph  Tòa án  

[3  Về quyền khán  cáo:  n xử côn  khai có mặt các bị cáo, bị hại, n ười có 

quyền lợi, n hĩa v  liên quan. Báo cho họ biết có quyền khán  cáo bản án tron  

thời hạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án. 

Đã  iải th ch chế định án treo cho các bị cáo. 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND huyện Tuy Phon ; 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- Côn  an huyện Tuy Phon ; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Chi c c THADS huyện Tuy Phon ; 

- Lưu: Hồ sơ.                                                             

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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